
DANH SÁCH KẾT QUẢ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GD&ĐT NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /9/2022 của UBND huyện Mường Tè)

Phụ lục II
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Kết quả
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I Vị trí việc làm: Giáo viên Mầm non

1 VC001 Mào Thị Duyên 09/12/1994 Nữ Thái Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Mường Tè, Mường
Tè, Lai Châu 50,5 5 55,5 Trúng tuyển

2 VC002 Chu Gió Dứ 20/10/1996 Nữ Hà Nhì Đại học Giáo dục
Mầm non

Thu Lũm, Mường Tè,
Lai Châu 81,0 5 86,0 Trúng tuyển

3 VC004 Chim Văn Hoàng 20/7/1994 Nam Thái Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Bum Nưa, Mường Tè,
Lai Châu 33,0 5 38,0 Không trúng tuyển

4 VC007 Vàng Mì Mo 17/4/1997 Nữ La Hủ Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Pa Vệ Sủ, Mường Tè,
Lai Châu 61,5 5 66,5 Trúng tuyển

5 VC009 Chu Lý Pa 13/10/2000 Nữ Hà Nhì Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Thu Lũm, Mường Tè,
Lai Châu 84,0 5 89,0 Trúng tuyển

6 VC016 Vũ Thị Lệ Thu 24/9/1999 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Thị trấn Mường Tè,
Mường Tè, Lai Châu 95,0 95,0 Trúng tuyển

7 VC017 Lý Thị Thùy 28/01/1997 Nữ Giáy Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Mường Tè, Mường
Tè, Lai Châu 50,5 5 55,5 Trúng tuyển

8 VC019 Lý Thị Thưng 20/4/1993 Nữ Thái Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Mường Tè, Mường
Tè, Lai Châu 58,0 5 63,0 Trúng tuyển

9 VC020 Chu Xừ Xó 08/6/1992 Nữ Hà Nhì Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Thu Lũm, Mường Tè,
Lai Châu 69,0 5 74,0 Trúng tuyển

10 VC023 Sình Thị Dở 07/12/1999 Nữ Mông Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Tả Ngảo, Sìn Hồ, Lai
Châu 57,0 5 62,0 Trúng tuyển

11 VC024 Giàng Thị Dùa 15/02/1997 Nữ Mông Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Nùng Nàng, Tam
Đường, Lai Châu 68,0 5 73,0 Trúng tuyển

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



12 VC026 Pờ Thị Hình 25/12/1996 Nữ Thái Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Mường So, Phong
Thổ, Lai Châu 65,5 5 70,5 Trúng tuyển

13 VC027 Nguyễn Thị Khánh
Huyền 11/12/2000 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Thị trấn Than Uyên,
Than Uyên, Lai Châu 93,0 93,0 Trúng tuyển

14 VC028 Lò Thị Hương 26/8/1998 Nữ Thái Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Thị trấn Tân Uyên,
Tân Uyên, Lai Châu Không dự thi Không trúng tuyển

15 VC030 Lý Hương Lan 30/12/2000 Nữ Cống Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Nậm Khao, Mường
Tè, Lai Châu 69,0 5 74,0 Trúng tuyển

16 VC031 Lò Thị Liễu 17/01/2000 Nữ Thái Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Mường Tè, Mường
Tè, Lai Châu 71,0 5 76,0 Trúng tuyển

17 VC034 Đèo Thị Nghiêm 15/6/1996 Nữ Thái Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Mường So, Phong
Thổ, Lai Châu 64,0 5 69,0 Trúng tuyển

18 VC035 Lò Hà Phương 28/8/1994 Nữ Thái Đại học Giáo dục
Mầm non

Mường Tè, Mường
Tè, Lai Châu 51,0 5 56,0 Trúng tuyển

19 VC044 Vàng Thị Đạm 12/8/1996 Nữ Thái Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Mường Tè, Mường
Tè, Lai Châu 33,0 5 38,0 Không trúng tuyển

20 VC045 Chang Thị Đông 15/10/1997 Nữ Mông Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Sùng Phài, TP Lai
Châu, Lai Châu 53,0 5 58,0 Trúng tuyển

21 VC047 Vàng Thị Hà 15/10/1995 Nữ Giáy Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Phường Đông Phong,
TP Lai Châu 76,0 5 81,0 Trúng tuyển

22 VC048 Tống Thị Hồng 17/3/1995 Nữ Thái Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Mường Tè, Mường
Tè, Lai Châu 51,0 5 56,0 Trúng tuyển

23 VC054 Sừng Khờ Nu 20/5/1999 Nữ Hà Nhì Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Leng Su Sìn, Mường
Nhé, Điện Biên 94,0 5 99,0 Trúng tuyển

24 VC056 Lý Thị Nhan 25/6/1996 Nữ Thái Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Bum Nưa, Mường Tè,
Lai Châu 60,0 5 65,0 Trúng tuyển
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25 VC058 Vàng Hà Pứ 12/6/1997 Nữ Hà Nhì Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Mù Cả, Mường Tè,
Lai Châu 52,0 5 57,0 Trúng tuyển

26 VC060 Tống Thị Tình 24/01/1997 Nữ Thái Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Mường Tè, Mường
Tè, Lai Châu 54,0 5 59,0 Trúng tuyển

27 VC063 Lò Thị Vân 10/02/1997 Nữ Thái Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Thị trấn Mường Tè,
Mường Tè, Lai Châu 51,0 5 56,0 Trúng tuyển

II Vị trí việc làm: Giáo viên dạy Tiếng Anh Mầm non

1 VC062 Lò Thị Thuyến 29/7/1990 Nữ Mường Cao đẳng Sư phạm
Tiếng Anh

Huy Hạ, Phù Yên,
Sơn La 52,5 5 57,5 Trúng tuyển

III Vị trí việc làm: Giáo viên THCS môn Địa lý

1 VC003 Vàng Thị Cúc Hoa 10/2/1995 Nữ Giáy Đại học Sư phạm Địa
lý

Huổi Luông, Phong
Thổ, Lai Châu 65,5 5 70,5 Trúng tuyển

2 VC005 Hà Thị Ngọc Mai 01/5/1996 Nữ Thái Đại học Sư phạm Địa
lý

Phường Chiềng Cơi,
TP Sơn La, Sơn La 31,3 5 36,3 Không trúng tuyển

3 VC006 Quàng Thị Mai 01/01/1998 Nữ Thái Đại học Sư phạm Địa
lý

Na Tông, Điện Biên,
Điện Biên Không dự thi Không trúng tuyển

4 VC010 Tẩn Phàn Phù 15/5/1993 Nam Dao Đại học Sư phạm Địa
lý

Phăng Sô Lin, Sìn Hồ,
Lai Châu 49,3 5 54,3 Không trúng tuyển

5 VC011 Chẻo Yêu Sơn 18/6/1991 Nam Dao Đại học Sư phạm Địa
lý

Tả Phìn, Sìn Hồ, Lai
Châu 63,0 5 68,0 Trúng tuyển

6 VC012 Lê Thị Tâm 01/11/1993 Nữ Nùng Đại học Sư phạm Địa
lý

Mường Tè, Mường
Tè, Lai Châu 56,0 5 61,0 Trúng tuyển

7 VC015 Lò Văn Thân 04/7/1996 Nam Thái Đại học Sư phạm Địa
lý

Mường Đăng, Mường
Ảng, Điện Biên Không dự thi Không trúng tuyển

Stt Số báo
danh Họ và tên Ngày tháng,

năm sinh
Giới
tính

Dân
tộc

Trình độ
chuyên

môn

Ngành/chuyê
n ngành đào

tạo

Nơi thường trú hiện
nay

Kết quả
điểm thi
vòng 2

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm

 (điểm ưu
tiên cộng
điểm thi
vòng 2)

Kết quả
tuyển dụng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



8 VC018 Lò Thị Thùy 10/9/1994 Nữ Thái Đại học Sư phạm Địa
lý

Thị trấn Mường Tè,
Mường Tè, Lai Châu 69,5 5 74,5 Trúng tuyển

IV Vị trí việc làm: Giáo viên THCS môn Giáo dục thể chất

1 VC014 Phùng Gia Tư 16/12/1995 Nam Hà Nhì Đại học Giáo dục Thể
chất

Ka Lăng, Mường Tè,
Lai Châu 82,5 5 87,5 Trúng tuyển

2 VC013 Mai Anh Toàn 20/4/1990 Nam Kinh Đại học

Sư phạm giáo
dục thể chất -

Giáo dục
Quốc phòng

Hà Hải, Hà Trung,
Thanh Hóa Không dự thi Không trúng tuyển

3 VC008 Chẻo A Ngan 27/01/1992 Nam Dao Đại học
Sư phạm Thể

dục - Thể
thao

Phăng Sô Lin, Sìn Hồ,
Lai Châu 34,5 5 39,5 Không trúng tuyển

V Vị trí việc làm: Giáo viên THCS môn Tin học

1 VC021 Trần Thị Yến 15/5/1985 Nữ Kinh Đại học Sư phạm Tin
học

Đô Lương, Đông
Hưng, Thái Bình Không dự thi Không trúng tuyển

VI Vị trí việc làm: Giáo viên THCS môn Âm nhạc

1 VC040 Trịnh Xuân Thanh 08/4/1989 Nam Kinh Đại học Sư phạm Âm
nhạc

Nậm Khao, Mường
Tè, Lai Châu 52,3 52,3 Trúng tuyển

VII Vị trí việc làm: Giáo viên THCS môn Lịch sử

1 VC022 Giàng A Của 27/7/1996 Nam Mông Đại học Sư phạm Lịch
sử

Tà Mung, Than Uyên,
Lai Châu 33,3 5 38,3 Không trúng tuyển

2 VC025 Vừ A Đông 15/10/1996 Nam Mông Đại học Sư phạm Lịch
sử

Tỏa Tình, Tuần Giáo,
Điện Biên Không dự thi Không trúng tuyển

3 VC029 Tẩn Tông Khai 01/11/2000 Nam Dao Đại học Sư phạm Lịch
sử

Tả Phìn, Sìn Hồ, Lai
Châu Không dự thi Không trúng tuyển
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4 VC036 Lù A Sanh 16/3/1995 Nam Mông Đại học Sư phạm Lịch
sử

Khun Há, Tam
Đường, Lai Châu 61,3 5 66,3 Trúng tuyển

5 VC038 Lường Thị Tỉnh 23/9/1993 Nữ Thái Đại học Sư phạm Lịch
sử

Thị trấn Phong Thổ,
Phong Thổ, Lai Châu 33,7 5 38,7 Không trúng tuyển

6 VC039 Bùi Văn Toàn 10/6/1995 Nam Kinh Đại học Sư phạm Lịch
sử

Đông Hạ - Đông Yên,
Quốc Oai, Hà Nội 34,5 5 39,5 Không trúng tuyển

7 VC041 Lù Văn Thinh 09/8/1989 Nam Thái Đại học Sư phạm Lịch
sử

Chiềng Bằng, Quỳnh
Nhai, Sơn La Không dự thi Không trúng tuyển

8 VC042 Giàng A Vàng 14/9/1995 Nam Mông Đại học Sư phạm Lịch
Sử

Xá Nhè, Tủa Chùa,
Điện Biên 50,5 5 55,5 Trúng tuyển

VIII Vị trí việc làm: Giáo viên THCS môn Mỹ thuật

1 VC032 Phạm Văn Lượng 28/02/1988 Nam Mường Đại học Sư phạm Mỹ
thuật

Phong Sơn, Cẩm
Thủy, Thanh Hóa 38,0 5 43,0 Không trúng tuyển

IX Vị trí việc làm: Giáo viên THCS môn Ngữ văn

1 VC033 Pờ Xá Ly 20/11/1991 Nam Hà Nhì Đại học Sư phạm Ngữ
văn

Mù Cả, Mường Tè,
Lai Châu 35,0 5 40,0 Không trúng tuyển

2 VC037 Sồng Thị Sê 02/3/1998 Nữ Mông Đại học Sư phạm Ngữ
văn

Mường Nhé, Mường
Nhé, Điện Biên 39,5 5 44,5 Không trúng tuyển

X Vị trí việc làm: Giáo viên THCS môn Hóa học

1 VC055 Nguyễn Thị Nga 18/12/1995 Nữ Kinh Đại học
Khoa Hóa

học (Sư phạm
Hóa học)

Phượng Dực, Phú
Xuyên, Hà Nội 88,8 88,8 Trúng tuyển

2 VC043 Pờ Pó Cà 24/10/1993 Nam Hà Nhì Đại học Sư phạm Hóa
học

Tà Tổng, Mường Tè,
Lai Châu 84,3 5 89,3 Trúng tuyển
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3 VC057 Pờ Lù Pò 01/7/1992 Nam Hà Nhì Đại học Sư phạm Hóa
học

Mù Cả, Mường Tè,
Lai Châu 52,6 5 57,6 Không trúng tuyển

4 VC061 Ma Thị Thụy 13/9/1992 Nữ Tày Đại học Sư phạm Hóa
học

Hồng Quang, Lâm
Bình, Tuyên Quang 51,5 5 56,5 Không trúng tuyển

XI Vị trí việc làm: Giáo viên THCS môn Toán học

1 VC046 Chu Hừ Giá 05/3/1995 Nam Hà Nhì Đại học Sư phạm
Toán học

Mù Cả, Mường Tè,
Lai Châu 33,8 5 38,8 Không trúng tuyển

2 VC049 Lê Thị Hồng 29/02/1992 Nữ Kinh Đại học Sư phạm
Toán Học

Kiến Hưng, Hà Đông,
Hà Nội 68,8 68,8 Trúng tuyển

3 VC050 Phùng Quốc Khánh 21/9/1983 Nam Kinh Đại học Sư phạm
Toán học

Đồng Thái, Ba Vì, Hà
Nội 73,8 73,8 Trúng tuyển

4 VC053 Pờ Hà Nam 13/7/1995 Nữ Hà Nhì Đại học Sư phạm
Toán học

Mù Cả, Mường Tè,
Lai Châu 37,5 5 42,5 Không trúng tuyển

5 VC064 Chu Mò Xá 02/4/1997 Nam Hà Nhì Đại học Sư phạm
Toán học

Tá Bạ, Mường Tè, Lai
Châu 81,3 5 86,3 Trúng tuyển

XII Vị trí việc làm: Giáo viên THCS môn Vật lý

1 VC051 Hờ A Lâu 17/7/1991 Nam Mông Đại học Sư phạm Vật
lý

Lản Nhì Thàng,
Phong Thổ, Lai Châu 40,0 5 45,0 Không trúng tuyển

XIII Vị trí việc làm: Kế toán các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT

1 VC112 Lành Văn Thiệu 05/3/1994 Nam Thái Đại học Kế toán Thị trấn Mường Tè,
Mường Tè, Lai Châu 87,5 5 92,5 Trúng tuyển

2 VC107 Tống Thị Hiền 28/3/1996 Nữ Thái Đại học Kế toán Xã Mường Tè,
Mường Tè, Lai Châu 80,25 5 85,25 Trúng tuyển

3 VC105 Đỗ Thị Hạnh 11/02/1988 Nữ Kinh Cao đẳng Kế toán Thị trấn Mường Tè,
Mường Tè, Lai Châu 79,25 79,25 Trúng tuyển
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4 VC116 Đao Kiều Trang 26/10/1993 Nữ Thái Đại học Kế toán Thị trấn Mường Tè,
Mường Tè, Lai Châu 72,25 5 77,25 Trúng tuyển

5 VC104 Trần Thu Giang 04/8/1990 Nữ Kinh Đại học Kế toán Thị trấn Mường Tè,
Mường Tè, Lai Châu 73,75 73,75 Trúng tuyển

6 VC114 Vàng Thị Thời 27/3/1992 Nữ Thái Cao đẳng Kế toán Thị trấn Mường Tè,
Mường Tè, Lai Châu 67,25 5 72,25 Trúng tuyển

7 VC108 Lành Thị Hợi 20/9/1992 Nữ Thái Đại học Kế toán
doanh nghiệp

Thị trấn Mường Tè,
Mường Tè, Lai Châu 60,0 5 65,0 Trúng tuyển

8 VC115 Tống Thị Thu 30/11/2001 Nữ Thái Cao đẳng Kế toán
doanh nghiệp

Mường Tè, Mường
Tè, Lai Châu 59,75 5 64,75 Không trúng tuyển

9 VC106 Lý Thị Hào 06/11/1989 Nam Thái Cao đẳng Kế toán
Doanh nghiệp

Thị trấn Mường Tè,
Mường Tè, Lai Châu 52,75 5 57,75 Không trúng tuyển

10 VC111 Trịnh Thị Hồng
Tươi 26/6/1998 Nữ Kinh Đại học Kế toán Thị trấn Mường Tè,

Mường Tè, Lai Châu 55,0 55,0 Không trúng tuyển

11 VC113 Lò Thị Thơ 24/6/1986 Nữ Thái Đại học Kế toán
doanh nghiệp

Thị trấn Mường Tè,
Mường Tè, Lai Châu 46,0 5 51,0 Không trúng tuyển

12 VC110 Lỳ Trùy Nhà 19/5/1997 Nam Hà Nhì Đại học Kế toán Thu Lũm, Mường Tè,
Lai Châu 41,5 46,5 Không trúng tuyển

13 VC117 Nguyễn Thị Trang 08/10/1989 Nữ Kinh Đại học Kế toán Tân Phong, TP Lai
Châu, Lai Châu 42,0 42,0 Không trúng tuyển

14 VC109 Đoàn Thị Huệ 23/12/1990 Nữ Kinh Đại học Kế toán Phường Đoàn Kết, TP
Lai Châu, Lai Châu 40,25 40,25 Không trúng tuyển

15 VC103 Sì Xè Chừ 10/01/1994 Nam Hà Nhì Đại học Kế toán Thu Lũm, Mường Tè,
Lai Châu 29,5 5 34,5 Không trúng tuyển
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16 VC102 Lưu Tiến Chinh 05/11/1988 Nam Kinh Đại học Kế toán Tân Phong, TP Lai
Châu, Lai Châu 9,5 9,5 Không trúng tuyển

XIV Vị trí việc làm: Y tế học đường

1 VC129 Mào Thị Nga 15/02/1992 Nữ Thái Trung cấp Y sỹ Bum Nưa, Mường Tè,
Lai Châu 77,5 5 82,5 Trúng tuyển

2 VC133 Lỳ Pó Sừ 03/02/1994 Nữ Hà Nhì Trung cấp Y sỹ đa khoa Thị trấn Mường Tè,
Mường Tè, Lai Châu 75,5 5 80,5 Trúng tuyển

3 VC135 Lù Văn Thân 07/9/1991 Nam Giáy Trung cấp Y sỹ đa khoa Mường Tè, Mường
Tè, Lai Châu 72,5 5 77,5 Trúng tuyển

4 VC136 Chảo Thị Thu 17/02/1998 Nữ Cống Trung cấp Y sỹ Nậm Khao, Mường
Tè, Lai Châu 69,5 5 74,5 Trúng tuyển

5 VC120 Sừng Hà De 21/10/1993 Nữ Hà Nhì Trung cấp Y sỹ Thị trấn Mường Tè,
Mường Tè, Lai Châu 61,0 5 66,0 Trúng tuyển

6 VC126 Đặng Thị Thanh
Huế 23/3/1994 Nữ Kinh Trung cấp Y sỹ Hòa Bình, Vĩnh Bảo,

Hải Phòng 64,0 64,0 Không trúng tuyển

7 VC127 Giàng A Lùng 25/8/1989 Nam Mông Trung cấp Y sỹ Tà Tổng, Mường Tè,
Lai Châu 59,0 5 64,0 Không trúng tuyển

8 VC121 Vàng Thị Dương 24/3/1993 Nữ Thái Trung cấp Y sĩ đa khoa Thu Lũm, Mường Tè,
Lai Châu 55,5 5 60,5 Không trúng tuyển

9 VC137 Lò Thúy Thúy 08/3/1989 Nữ Cống Trung cấp Y sỹ Nậm Khao, Mường
Tè, Lai Châu 50,0 5 55,0 Không trúng tuyển

10 VC139 Lò Thị Xuân 06/7/1993 Nữ Thái Trung cấp Y sỹ đa khoa Thị trấn Mường Tè,
Mường Tè, Lai Châu 40,0 5 45,0 Không trúng tuyển

11 VC131 Séng Văn Son 04/4/1990 Nam Cống Trung cấp Y sỹ Nậm Khao, Mường
Tè, Lai Châu 34,5 5 39,5 Không trúng tuyển
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12 VC134 Lò Gió Tư 13/6/1992 Nữ Hà Nhì Trung cấp Y sỹ Vàng San, Mường Tè,
Lai Châu 30,0 5 35,0 Không trúng tuyển

13 VC122 Hồ Sỹ Giang 04/01/1991 Nam Kinh Trung cấp Y sỹ Thị trấn Mường Tè,
Mường Tè, Lai Châu 30,5 30,5 Không trúng tuyển

14 VC123 Hoàng Thị Minh
Hải 06/7/1989 Nữ Kinh Trung cấp Y sỹ Tà Tổng, Mường Tè,

Lai Châu 30,0 30,0 Không trúng tuyển

15 VC132 Tẩn Diếu Sơn 14/7/1992 Nam Dao Trung cấp Y sỹ Thị trấn Sìn Hồ, Sìn
Hồ, Lai Châu 25,0 5 30,0 Không trúng tuyển

16 VC138 Lò Văn Thương 06/5/1990 Nam Cống Trung cấp Y sĩ Nậm Khao, Mường
Tè, Lai Châu 25,0 5 30,0 Không trúng tuyển

17 VC118 Sồng A Cơ 26/12/1994 Nam Mông Trung cấp Y sỹ đa khoa Mường Nhé, Mường
Nhé, Điện Biên 20,5 5 25,5 Không trúng tuyển

18 VC119 Pờ Hà De 20/10/1995 Nữ Hà Nhì Trung cấp Y sỹ Tá Bạ, Mường Tè, Lai
Châu 13,0 5 18,0 Không trúng tuyển

19 VC124 Vàng Thị Hậu 20/02/1988 Nữ Thái Trung cấp Y sỹ Thị trấn Mường Tè,
Mường Tè, Lai Châu 12,5 5 17,5 Không trúng tuyển

20 VC125 Lò Thị Hóa 18/02/1991 Nữ Thái Trung cấp Y sỹ đa khoa Thị trấn Mường Tè,
Mường Tè, Lai Châu 5,0 5 10,0 Không trúng tuyển

21 VC128 Sùng A Lử 10/10/1993 Nam Mông Trung cấp Y sỹ Tà Tổng, Mường Tè,
Lai Châu Không dự thi Không trúng tuyển

22 VC130 Tẩn A San 28/02/1990 Nam Dao Trung cấp Y sỹ Phăng Sô Lin, Sìn Hồ,
Lai Châu Không dự thi Không trúng tuyển
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